
Ngày Tháng Năm

1 300147
Mai Nguyễn Phương 

Thảo
23 10 2010 Điện Biên Nữ Kinh

Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Phố 8 - Phường Thanh Trường - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

2 300042 Quàng Thị Hiền 27 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Lọng Tóng - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

3 300036 Nguyễn Minh Đức 2 2 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Nưa
Thôn Thanh Bình Co Rốm - Xã Thanh Nưa - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

4 300080 Lò Thị Thùy Linh 8 12 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Nậm Hẹ 1 - Xã Hẹ Muông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

5 300130 Lò Minh Quyết 9 7 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Đội 11 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

6 300116 Lò Thị Nguyệt 23 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Lọng Tóng - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

7 300121 Lò Thị Linh Nhi 12 2 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Nà Hỳ 3 - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - 

Điện Biên

8 300068 Lò Thị Hưởng 10 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Đội 11 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

9 300055 Phạm Vũ Mạnh Hùng 12 3 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Luông
Thôn C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

10 300073 Trần Đăng Khoa 14 11 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Luông
Thôn C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

11 300008 Quàng Ngọc Ánh 20 1 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Lọng Tóng - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

12 300148 Lò Thị Phương Thảo 9 12 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

13 300120 Lò Mai Nhi 11 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Đội 11 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

14 300026 Lù Khánh Duy 8 7 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên
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Số báo 

danh
Trường THCS

Ngày sinh

TT Dân tộc
Giới 

tính
Nơi sinhHọ và tên Hộ khẩu thường trú

Trang 1



Ngày Tháng Năm

Số báo 

danh
Trường THCS

Ngày sinh

TT Dân tộc
Giới 

tính
Nơi sinhHọ và tên Hộ khẩu thường trú

15 300117 Lò Thị Hồng Nguyên 19 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bả Noọng - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

16 300034 Tòng Thành Đạt 26 3 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

17 300180 Tòng Thị Yến 2 2 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Lé - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

18 300144 Lò Văn Thanh 11 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

19 300118 Lò Thị Yến Nhi 26 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Pe Luông - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

20 300110 Lường Bảo Nam 3 11 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Giảng Co Ké - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

21 300052 Cà Thị Huệ 15 6 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Hý - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

22 300115 Lò Bảo Ngọc 18 9 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Ló - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

23 300004 Lò Kiều Anh 3 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Món - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

24 300072 Lường Duy Khanh 23 3 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Hạ - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

25 300007 Vì Thị Ngọc Ánh 1 6 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

26 300161 Tru Văn Thương 4 6 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

27 300069 Nguyễn Thị Hương 5 7 2010 Điện Biên Nữ Kinh THCS Thanh Luông
Thôn C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

28 300152 Trần Thị Hoài Thu 11 9 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Lọng Tóng - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

29 300114 Quàng Văn Nghĩa 30 4 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

30 300002 Nguyễn Lâm Anh 5 11 2010 Điện Biên Nữ Kinh THCS Thanh Luông
Bản Ló - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên
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31 300093 Lò Thị Mai 26 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Hạ - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

32 300166 Phạm Huyền Trang 24 12 2010 Điện Biên Nữ Kinh THCS Thanh Luông
Thôn C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

33 300037 Lò Thu Hà 30 7 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Ló - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

34 300143 Điêu Thị Ngọc Tuyết 3 10 2010 Lai Châu Nữ Thái THCS Chăn Nưa
Phiêng Diễm - Xã Chăn Nưa - Huyện Sìn Hồ 

- Lai Châu

35 300011 Đồng Thị Thanh Bình 18 12 2010 Điện Biên Nữ Nùng THCS Thanh Luông
Thôn C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

36 300064 Phạm Khánh Huyền 30 6 2010 Điện Biên Nữ Kinh
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Phố 2 - Phường Thanh Trường - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

37 300040 Lò Thị Thu Hằng 11 11 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

38 300043 Lường Ngọc Hiếu 24 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

39 300047 Quàng Thị Thanh Hoài 27 5 2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Bản Che Phai - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

40 300035 Lò Thanh Điệp 17 2 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Thôn Thanh Bình Co Rốm - Xã Thanh Nưa - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

41 300127 Lò Thị Phượng 22 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 1 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

42 300084 Lường Thị Phương Linh 31 8 2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Bản Na Púng - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

43 300027 Nguyễn Đình Duy 13 8 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Nưa
Thôn Thanh Bình Co Rốm - Xã Thanh Nưa - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

44 300048 Lò Thu Hoài 11 11 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Ló - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

45 300051 Lò Duy Hoàng 12 7 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Nghịu - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

46 300139 Lò Văn Tuấn 5 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Phiêng Ban - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

Trang 3



Ngày Tháng Năm

Số báo 
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47 300103 Lường Quang Minh 11 7 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Lốm - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

48 300086 Lò Việt Long 11 4 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Nghịu - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

49 300066 Tòng Việt Hưng 29 3 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Tổ 9 - Phường Thanh Trường - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

50 300138 Lường Tuấn Tú 5 9 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

51 300016 Lù Thị Thanh Chúc 16 11 2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Bản Che Phai - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

52 300075 Lò Tùng Lâm 26 8 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

53 300169 Lê Mai Trinh 7 5 2010 Điện Biên Nữ Kinh THCS Thanh Luông
Bản Thanh Bình B - Xã Thanh Luông - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

54 300030 Cà Văn Dương 30 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Lốm - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

55 300106 Giàng Thị Mũ 21 6 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

56 300122 Lò Thị Kim Oanh 2 9 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

57 300159 Lò Thị Hoài Thư 17 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Ten - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

58 300173 Lò Thanh Vân 15 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Phiêng Ban - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

59 300089 Giàng A Lòng 16 9 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

60 300019 Quàng Thị Diễm 30 9 2010 Điện Biên Nữ Khơ-mú THCS Thanh Nưa
Bản Co Pục - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

61 300162 Lường Thu Trang 23 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Pe Luông - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

62 300098 Lò Văn Mạnh 13 4 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS xã Mường Pồn
Bản Tin Tốc - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

Trang 4



Ngày Tháng Năm

Số báo 

danh
Trường THCS

Ngày sinh

TT Dân tộc
Giới 

tính
Nơi sinhHọ và tên Hộ khẩu thường trú

63 300058 Lò Quang Huy 9 9 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

64 300032 Lò Thái Đạt 1 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản On - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

65 300099 Lường Văn Mạnh 10 2 2009 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Bánh - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

66 300158 Lò Thị Lan Thư 11 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Co Pao - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

67 300105 Đặng Tuấn Minh 13 8 2010 Hải Phòng Nam Kinh THCS Thanh Luông
Thôn Thanh Bình A - Xã Thanh Luông - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

68 300023 Lò Mạnh Dũng 2 3 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

69 300038 Lò Thị Hải 18 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Co Pao - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

70 300135 Lò Thị Tình 1 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Nọng Tóng - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

71 300050 Nguyễn Xuân Hoàng 20 6 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Nưa
Thôn Thanh Bình Co Rốm - Xã Thanh Nưa - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

72 300113 Lường Thị Kim Ngân 10 12 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Phiêng Ban - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

73 300096 Lường Đức Mạnh 12 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

74 300177 Vàng Thị Vừ 18 9 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Chan 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

75 300085 Quàng Thị Khánh Linh 17 6 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Hoong hin - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

76 300160 Quàng Thị Thương 27 12 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Pe Nọi - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

77 300101 Quàng Thị Mến 4 2 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Hồng Lệnh - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

78 300111 Quàng Văn Nam 29 7 2010 Lai Châu Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Giảng Co Ké - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên
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79 300094 Quàng Thị Mai 8 11 2010 Điện Biên Nữ Khơ-mú THCS Thanh Nưa
Bản Co Pục - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

80 300010 Cà Thị Biên 3 5 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

81 300025 Quàng Anh Duy 19 9 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Luông
Bản Hong Hin - Xã Thanh Luông - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

82 300102 Lường Văn Minh 1 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

83 300006 Lù Hoàng Anh 1 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

84 300060 Lường Đức Huy 26 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Hồng Lệnh - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

85 300059 Lò Tuấn Huy 3 5 2010 Điện Biên Nam Lào THCS Thanh Nưa
Bản Hạ - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

86 300124 Hờ Mạnh Phan 1 11 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Chả - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

87 300063 Lường Thị Khánh Huyền 22 10 2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Tản Ta Pô - Phường Thanh Trường - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

88 300107 Quàng Ngọc My 24 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

89 300145 Lò Văn Thành 30 4 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Che Phai - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

90 300142 Lường Thị Trang Tuyết 12 12 2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Bản Che Phai - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

91 300153 Lường Trí thức 26 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

92 300097 Lù Đức Mạnh 18 8 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Phiêng Ban - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

93 300123 Giàng Thị Pàng 22 4 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

94 300134 Nguyễn Giáng Thủy Tiên 15 10 2009 Hải Phòng Nữ Kinh THCS Thanh Luông
Tổ dân phố 13 - Thị trấn Cát Bà - Huyện Cát 

Hải - Hải Phòng

Trang 6



Ngày Tháng Năm
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95 300132 Lầu A Tàng 9 11 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Sáng - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

96 300001 Lò Trúc An 4 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

97 300017 Lù Thị Chúc 12 2 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Co Chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

98 300165 Lò Huyền Trang 27 8 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Luông
Bản Món - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

99 300179 Nguyễn Thị Yến 26 6 2010 Điện Biên Nữ Kinh THCS Thanh Luông
Bản Lé - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

100 300112 Lầu thị hằng Nga 15 10 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

101 300003 Phạm Hải Hoàng Anh 22 7 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Luông
Thôn 13 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

102 300131 Vàng A Sò 1 12 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Chả - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

103 300033 Cà Thành Đạt 5 10 2010 Điện Biên Nam Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Bản Mớ - Phường Thanh Trường - Thành 

phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

104 300028 Vũ Đức Duy 19 6 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Nưa
Bản Thanh Bình Co Rốm - Xã Thanh Nưa - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

105 300045 Thào Thị Hoa 16 12 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Xá Nhù - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

106 300100 Lò Thị Sao May 2 3 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

107 300126 Nguyễn Thế Phong 23 4 2010 Hà Nội Nam Kinh THCS Thanh Luông
Thôn Thanh Bình B - Xã Thanh Luông - 

Huyện Điện Biên - Điện Biên

108 300109 Quàng Văn Nam 4 5 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS Thanh Nưa
Bản Co Pục - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

109 300071 Trần Xuân Kiên 5 11 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Nưa
Thôn Độc Lập - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

110 300128 Lò Văn Phương 7 4 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS xã Mường Pồn
Bản Tin Tốc - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên
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111 300092 Lò Thị Ngọc Mai 20 11 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

112 300136 Tòng Việt Toàn 19 8 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tông Khao - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

113 300088 Lò Quang Long 19 9 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Co Pao - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

114 300141 Quàng Thị Ánh Tuyết 4 7 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 1 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

115 300015 Lò Mạnh Cường 17 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

116 300137 Quàng Anh Tú 23 9 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

117 300082 Cà Diễm Phương Linh 3 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

118 300029 Quàng Văn Duy 22 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

119 300044 Lò văn Hiếu 17 1 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS xã Mường Pồn
Bản Tin Tốc - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

120 300078 Giàng thị Liên 27 7 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

121 300163 Cà Thị Huyền Trang 3 12 2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

bản Na Lanh - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

122 300061 Lường Gia Huy 3 6 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Chan 1 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

123 300021 Hờ Thị Dung 28 6 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Chả - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

124 300174 Chá A Vênh 27 9 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

125 300175 Nguyễn Trung Việt 14 4 2010 Điện Biên Nam Kinh
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Phố 1 - Phường Thanh Trường - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

126 300031 Lò Văn Đạo 25 5 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS xã Mường Pồn
Bản Tin Tốc - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên
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127 300176 Lường Tuấn Vũ 28 2 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Lốm - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

128 300104 Lường Văn Minh 24 2 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Lốm - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

129 300140 Lù Thanh Tùng 1 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

130 300054 Lường Thanh Hùng 15 2 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

131 300157 Quảng Thị Thủy 28 1 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Giảng Co Ké - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

132 300168 Lò Văn Triết 17 3 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Co Chạy 1 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

133 300181 Vũ Tuyết Nhi 31 12 2010 Điện Biên Nữ Kinh
Trường THCS Phạm 

Kính Ân

Bản Che Phai - Phường Thanh Trường - 

Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

134 300041 Lò Hữu Hiền 16 6 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

135 300087 Phạm Đình Bảo Long 7 11 2010 Điện Biên Nam Kinh THCS Thanh Luông
Thôn C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

136 300164 Lò Thị Huyền Trang 27 11 2010 Điện Biên Nữ Lào THCS xã Mường Pồn
Bản Co Chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

137 300091 Lò Thị Khánh Ly 21 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

138 300076 Giàng Thị Lâu 7 3 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

139 300155 Chá A Thủy 9 12 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

140 300009 Lường Gia Bảo 3 6 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Chan 1 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

141 300070 Giàng Thị Kía 19 6 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

142 300065 Lường Duy Hưng 22 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tông Khao - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên
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143 300046 Hờ Thị Pàn Hoa 26 2 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Chả - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

144 300079 Vàng Thanh Liên 15 12 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Đỉnh Đèo - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

145 300170 Vàng Minh Trịnh 15 8 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Chan 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

146 300146 Vàng A Thạnh 7 8 2010 Điện Biên Nam Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Pá Chả - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

147 300108 Hờ Thị Na 11 4 2010 Điện Biên Nữ Mông THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

148 300154 Tòng Thị Thanh Thúy 26 6 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Co Chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

149 300081 Quàng Thùy Linh 3 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Nà Hý - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

150 300062 Lò Văn Huyền 13 12 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS xã Mường Pồn
Bản Tin Tốc - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

151 300156 Lò Thu Thủy 11 4 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 3 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

152 300074 Lù Anh Khuyến 1 1 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Co Chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

153 300053 Sìn Mạnh Hữu Hùng 8 5 2009 Điện Biên Nam Thái THCS Thanh Nưa
Bản Tông Khao - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

154 300178 Quàng Vũ Vương 5 5 2010 Điện Biên Nam Thái THCS xã Mường Pồn
Bản Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

Tổng số: 154 học sinh
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